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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 32 

I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng hoặc làm theo yêu cầu. 

Câu 1: Tính bằng cách thuận tiện: 1 234 + 5 779 + 8766. 

A.  15679 B. 15879 C. 15778 D. 15779 

Câu 2: Tìm y, biết: 98675 – y = 30546 + 29218. 

A. 38812 B. 38910 C. 38912 D. 38911 

Câu 3: Tổng của số bé nhất có 6 chữ số khác nhau và số lớn nhất có 6 chữ số là : 

A. 1 099 999           B. 1 112 344           C. 1 102 344            D. 1 111 110 

Câu 4: Tìm x, biết: x × 28 – x  × 8 = 400. 

A. x = 40 B. x = 30 C.  x = 10 D. x = 20 

Câu 5: Một cửa hàng bán có 33 tải gạo, mỗi tải gạo nặng 150kg. Cửa hàng đã bán hết 13 tải 

gạo. Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam gạo là: 

A. 3003kg B. 2500kg C. 3000kg D. 2505kg 

Câu 6: Nếu a = 42 thì giá trị của biểu thức 37 × a là : 

A. 1455 B. 1554 C. 1545 D. 1555 

Câu 7: Người ta đổ đều 128 610l xăng vào 6 bể. Mỗi bể đó có số lít xăng là: 

A. 21 435l B. 22 435l C. 24 135l D. 21 435l 

Câu 8: Viết liên tiếp nhóm chữ TOANHOC thành dãy TOANHOCTOANHOC… Người ta tô 

mỗi tiếng một màu theo thứ tự: đỏ, vàng, cam, lục, lam, chàm, tím thì chữ cái thứ 2006 được 

tô màu gì? 

A. lam B. vàng C. đỏ D. lục 
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II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

182967 + 96815 

………………… 

………………… 

………………… 

 

457390 – 94863 

………………… 

………………… 

………………… 

 

505 × 302 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

81740 : 268 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

a) 25 × 69 × 4  

……………………………………... 

……………………………………... 

b) 38 × 85 + 38 × 15 

……………………………………... 

……………………………………... 

Bài 3: Tìm x: 

a) x + 354 = 3060 

……………………….. 

……………………….. 

b) x + 4789 = 150498 

……………………….. 

……………………….. 

c) x : 94 = 5267 

……………………….. 

……………………….. 

Bài 4: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 350m. Chiều rộng bằng 
2

5
chiều dài. Tính diện 

tích khu đất đó. 

Bài giải 

…………………………………….......... 

…………………………………….......... 

…………………………………….......... 

…………………………………….......... 

…………………………………….......... 

…………………………………….......... 

…………………………………….......... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án D D C D C B D D 

II, Tự luận. 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

182967 + 96815 

= 279 782 

457390 – 94863 

= 362 527 

505 × 302 

= 152 510 

81740 : 268 

= 305 

Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

a) 25 × 69 × 4  

= 25 × 4 × 69  

= 100 × 69 = 6900 

b) 38 × 85 + 38 × 15 

= 38 × (85 + 15) 

= 38 × 100 = 3800 

Bài 3: Tìm x: 

a) x + 354 = 3060 

              x = 3060 – 354 

              x = 2706   

b) x + 4789 = 150498 

             x = 150498 – 4789  

             x =  145709 

c) x : 94 = 5267 

           x = 5267 × 94 

           x = 495 098 

Bài 4: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 350m. Chiều rộng bằng 
2

5
chiều dài. Tính diện 

tích khu đất đó. 

Bài giải 

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 350 : 2 = 175 (m) 

Chiều rộng hình chữ nhật là: 175 : (2 + 5) × 2 = 50 (m) 

Chiều dài hình chữ nhật là: 175 – 50 = 125 (m) 

Diện tích khu đất là: 125 × 50 = 6250 (m2) 

Đáp số: 6250m2 

 


